
 

 

 

 

Sơ cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 3) 
 

 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

41. Cô ấy không bao giờ ................ nước hoa. 

  (a) xức      (b) mang      (c) thoa          (d) đội 

42. Cô ấy làm việc ở đó một thời gian, tôi thấy cô ấy khác ................ nhiều. 

  (a) xuống      (b) ra      (c) lại          (d) đi  

43. Công việc này đòi hỏi những người có ................ thật tốt. 

  (a) sức khỏe     (b) sức mạnh     (c) khỏe          (d) mạnh khỏe 

44. Em nên dùng khẩu trang ................ mặt. Ngoài đường bụi nhiều lắm. 

 (a) giấu      (b) che                 (c) đậy          (d) giữ 

45. Em nghĩ mình không ........ nhau. Anh thì thích thể thao còn em thì không.  

 (a) xứng đáng   (b) đáng       (c) hợp          (d) thích hợp 

46. Thuốc lá loại này ……………. quá, tôi hút không được. 

  (a) vừa       (b) nặng       (c) mạnh           (d) khỏe  

47. Ngày nào vào giờ này bà bán bánh mì cũng đi ................ nhà tôi. 

  (a) dọc       (b) sang       (c) ngang           (d) thẳng 

Trung tâm 

Ngôn ngữ - Văn hóa 

Hanita 



 

 

48. Ngày rằm, mặt trăng có ............... tròn. 

  (a) ảnh      (b) hình       (c) hình ảnh       (d) tranh ảnh  

49. Nhà này rất ................ cho sinh hoạt. 

  (a) tiện nghi      (b) thuận lợi       (c) thuận tiện  (d) ích lợi 

50. Đừng đùa với cô ấy. Cô ấy ................ giận lắm. 

  (a) thỉnh thoảng      (b) luôn luôn               (c) hay    (d) luôn 

51. Đứa bé chỉ có hai ................ để đi học thôi. 

  (a) bộ đồ        (b) quần áo         (c) y phục   (d) trang phục 

52. Ông ấy là nhạc sĩ. Đối với ông ấy ................ là tất cả. 

  (a) đàn        (b) hát          (c) ca nhạc    (d) âm nhạc  

53. Ông Nam là người đàn ông mặc áo xanh, ................ tóc dài phải không? 

  (a) mang       (b) với           (c) để     (d) đội  

54. Quan hệ giữa hai nước ngày càng ................ tốt đẹp. 

  (a) trở thành     (b) trở nên          (c) hóa ra    (d) biến thành 

55. Tại sao anh không ................ báo ở bưu điện? Người ta sẽ mang đến nhà 

cho anh. 

  (a) giao               (b) nhận                                 (c) ký gửi     (d) đặt  

56. Tôi đang sống trong một căn nhà nhỏ nằm trong một con ................ ở Gò 

Vấp. 

  (a) hẻm        (b) đường                              (c) phố     (d) đường phố 

57. Tôi đã ................ cả ngày cho bài tập này mà vẫn không xong. 

  (a) tiêu dùng       (b) dùng                      (c) sử dụng    (d) mất  

 



 

 

58. Tôi thi đậu rồi! Tôi phải về ................ cho mẹ tôi biết. 

  (a) thông báo      (b) báo cáo                      (c) thuật     (d) báo  

59. (– Làm ơn cho tôi gặp chị Bình). – Chị Bình ra ngoài rồi. Anh có ........... gì 

không? 

  (a) nhắc                (b) nhắn                      (c) nói       (d) dặn  

60. ................ hắn nhé. Tôi thấy hắn không đáng tin đâu. 

  (a) Trông         (b) Xem            (c) Giữ gìn       (d) Coi chừng 

Đáp án: 41a; 42d; 43a; 44b; 45c; 46b; 47c; 48b; 49c; 50c; 51a; 52d; 53c; 54b; 

55d; 56a; 57d; 58d; 59b; 60d 

 

 

  


